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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG”
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Mạng nội dung chủ đề 
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3

	 
 

	PTGT đường bộ
	PTGT đường thủy
	PTGT đường sắt

	1

	4
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	- Hô hấp:tiếng còi tàu
- Tay: tay thay nhau ra trước ra sau
- Lưng, bụng: 2 tay giơ cao quá đầu đứng cúi đầu về phía trước, tay chạm đất
- Chân: bước sang ngang
- Bật: Nhảy tách khép chân                                              
	Khối
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS

	12
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi
thực hiện vận động đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	


Tiết học: Đi lên xuống trên ván dốc dài
	Lớp

	Lớp học

	 
 
	HĐH
 
	 
 

	36
	Đá bóng ra xa được khoảng 1,5m
	   Đá bóng
	Trò chơi: Sút bóng vào gôn
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	50
	Bò/trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m) không chệch ra ngoài
	Bò/trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m)
	Tiết học: Trườn theo đường zíc zắc (rộng 50cm, có 3-4 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m)
	Lớp
	Lớp học
	
	
	

	72
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay
	Tiết học: Ném trúng đích nằm ngang
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH

	92
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật tiến về phía trước
	Bật tiến về phía trước, bật ô
	Trò chơi: Bé bật giỏi
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	94
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa 25 cm
	Bật xa 25 cm
	Tiết học: Bật xa
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 

	108
	Thực hiện và phối hợp tốt tay, chân, mắt trong các  vận động .
	Phối hợp tốt tay, chân, mắt trong các vận động và  trò chơi vận động .
	Trò chơi: Thỏ đi tắm nắng
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Trò chơi: xi bu khoai
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Trò chơi:Ô tô và chim sẻ
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	111
	Thực hiện được vận động gập, đan ngón tay vào nhau
	Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau
	TC thực hành: Gắp các loại hột hạt, kẹp ong, vá áo, xâu hạt, xỏ dây giày, giặt quần áo......
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	HĐG

	
	
	
	Trò chơi: Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	118
	Bước đầu làm quen với việc sử dụng kéo cắt thẳng được một đoạn 10cm
	Cắt thẳng một đoạn 10cm
	 Thực hành cắt thẳng một đoạn 10cm
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	132
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: : kéo, bút dạ/sáp màu, hồ dán,…
	Chơi sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm tạo hình: kéo, bút dạ/sáp màu, hồ dán,…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	137
	Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc, sẵn có tại địa phương
	Nhận biết tên gọi một số thực phẩm quen thuộc
	Trò chơi: Bán các thực phẩm tôm,, cua, cá, thịt...
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	Biết được tên một số món ăn quen thuộc hàng ngày, sẵn có tại địa phương
	Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc
	Trò chơi: Bé tập làm nội chợ
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	177
	Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Trò chơi: Lời mời của bé
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 

	212
	Nhận ra và biết tránh nơi nguy hiểm khi được nhắc nhở
	Một số khu vực nguy hiểm
	Trò chơi: Nơi nào an toàn nhất

	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 2

	242
	Biết  tên, đặc điểm, công dụng của một số PTGT  quen thuộc 
	 Tên, đặc điểm, công dụng của một số PTGT quen thuộc
	Tiết học: Tìm hiểu tàu thủy
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	Trò chuyện: Xe đạp, ô tô
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Tiết học: Tìm hiểu về tàu hỏa
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	Tiết học: Ô tô - Xe máy
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 

	291
	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 5 và đếm theo khả năng
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng
	 Trò chơi: Bé tập đếm
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Tiết học: Đếm đến 4 Nhận biết số lượng trong phạm vi 4
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH

	314
	  Xếp xen kẽ (AB)
	Xếp xen kẽ (AB)
	TC: Tiếp theo là gì?
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	 
 
	
	Trò chơi: Xếp xen kẽ logic 2
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Tiết học: Xếp xen kẽ logic 2
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 

	319
	Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/nhỏ hơn; dài hơn/ngắn hơn; cao hơn/thấp hơn; bằng nhau
	So sánh 2 đối tượng về kích thước
	trò chơi: So sánh 2 đối tượng về kích thước To- Nhỏ
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	327
	Có khả năng sử dụng các hình học để chắp ghép
	Sử dụng các hình học để chắp ghép
	Trò chơi: Sử dụng các hình để chắp ghép
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Tiết học: Sử dụng hình tròn, hình vuông để chắp ghép
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 

	 3

	385
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Tiết học: Xe lu và xe ca
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	Chơi góc sách, kể chuyện theo tranh
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	386
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Xem Video, nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	398
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng
	Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết
	Trò chuyện: Sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết  về PTGT qua chương trình tôi yêu VN Bé vui giao thông
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	404
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Tiết học: Đọc thuộc bài thơ: Xe chữa cháy
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	Tiết học: Đọc  thuộc bài thơ: Đi chơi phố
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 

	409
	Có khả năng bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	Tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên
	Trò chơi: Sử dụng rối tay bắt chước giọng các nhân vật
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 

	410
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp
	Trò chuyện về lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự trong giao tiếp
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	426
	Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau
	Thực hành: Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau nói ý tưởng về nội dung tranh
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	427
	Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Trò chơi: Đọc thơ chữ to, kể chuyện,  kể chuyện theo tranh....
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	HĐG

	442
	Thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc
	Vẽ, tô màu 
	Chơi tự do : Vẽ theo ý thích
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	 4

	470
	Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh
	Một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh
	Tiết học TCKNXH: Bé tham gia giao thông
	 
	 
	 
	 
	 

	495
	Biết chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói
	Chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói
	Thực hành: Chơi cùng bạn trong nhóm.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	510
	Thích chăm sóc cây cối con vật than thuộc
	Bảo vệ và chăm sóc con vật, cây cối quen thuộc
	TC: Chăm sóc cây xanh. Theo dõi sự phát triển của cây, cây trồng từ củ, quả, hạt, cành... Phân biệt cây rau và cây cảnh...
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	512
	Biết bỏ rác đúng nơi quy định khi được nhắc nhở
	Giữ gìn vệ sinh môi trường
	Thực hành về giữ gìn và bảo vệ môi trường
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	5

	533
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc 
 
 
 
	Tiết học: Dạy hát: Đường và chân
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	Tiết học: Dạy VĐ: Em đi qua ngã tư đường phố
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 

	
	
	
	Tiết học: Dạy VĐ:  Em đi chơi thuyền
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	Tiết học: Dạy hát: Đi xe đạp
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 

	542
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
	Tiết học: Vẽ đèn tín hiệu giao thông
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 

	
	
	
	Tô màu: PTGT đường thủy
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 

	545
	Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	Tiết học: Dán ô tô tải
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH

	566
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích

	Thực hành lựa chọn các nguyên học liệu để tạo ra các sản  phẩm tạo hình theo ý thích.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 

	571
	Có khả năng đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Thực hành: Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐG

	 
	 
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất

	 
	 
	  - Lĩnh vực nhận thức

	 
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ

	 
	 
	Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

	 
	 
	Lĩnh vực thẩm mỹ

	 
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	50
	48
	46

	 
	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	3
	3
	3

	 
	 
	                 - Thể dục sang
	 
	 
	1
	1
	1

	 
	 
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	26
	24
	23

	 
	 
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	7
	7
	6

	 
	 
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	3
	3
	4

	 
	 
	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	5
	5
	4

	 
	 
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	                 -  Lễ hội
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	5
	5
	5

	 
	 
	+ Giờ thể chất
	 
	 
	1
	1
	0

	 
	 
	 + Giờ nhận thức
	 
	 
	2
	1
	2

	 
	 
	+ Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	1
	1
	1

	 
	 
	+ Giờ TC-KNXH
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	 + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	1
	2
	2
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